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Lĩnh vực xét nghiệm:           Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology  

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông) 

Type of sample 

anticoaggulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Nguyên lý/ Kỹ 

thuật xét nghiệm 

Principle/ 

Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Máu toàn phần 

Whole blood 

Đếm số lượng Hồng cầu (RBC) 

Red blood cell cout (RBC) 

Điện trở kháng 

Electrical 

Impedance 

QT.TB.20 (2025) 

(DxH 800) 

2.  
Xác định lượng Hemoglobin (HGB)  

Determination of Hemoglobin (HGB) 

Đo quang 

Optical 

QT.TB.21 (2025) 

(DxH 800) 

3.  
Đếm số lượng Bạch cầu (WBC) 

White blood cell cout (WBC) 

Điện trở kháng, 

laser 

Electrical 

Impedance, Laser 

light scattering 

QT.TB.22 (2025) 

(DxH 800) 

4.  
Đếm số lượng Tiểu cầu (PLT) 

Platelet cout (PLT) 

Điện trở kháng 

Electrical 

Impedance 

QT.TB.23 (2025) 

(DxH 800) 

5.  
Đếm số lượng Hồng cầu (RBC) 

Red blood cell cout (RBC)) 

Điện trở kháng 

Electrical 

Impedance 

QT.TB.24 (2025) 

(DxH 900) 

6.  
Xác định lượng Hemoglobin (HGB)  

Determination of Hemoglobin (HGB) 

Đo quang 

Optical 

QT.TB.25 (2025) 

(DxH 900) 

7.  
Đếm số lượng Tiểu cầu (PLT) 

Platelet cout (PLT) 

Điện trở kháng 

Electrical 

Impedance 

QT.TB.26 (2025) 

(DxH 900) 

8.  
Đếm số lượng Bạch cầu (WBC) 

White blood cell cout (WBC) 

Điện trở kháng, 

laser 

Electrical 

Impedance, Laser 

light scattering 

QT.TB.27 (2025) 

(DxH 900) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QT.TB: Phương pháp nội bộ của PXN/ Laboratory Developed Method 

- Trường hợp Khoa Tế bào – tổ chức học cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for 

the Department of Cytology and Histology that provides the medical testing services must register their 

activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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